MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 4
NĂM HỌC 2024 - 2025

	Mạch kiến thức/Nội dung
	Số câu hỏi và số điểm
	Mức độ nhận thức
	Tổng số câu
	Tổng % điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
	

	
	
	Số câu TN
	Số câu TL
	Số câu TN
	Số câu TL
	Số câu TN
	Số câu TL
	TN
	TL
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	Bài 1: Lợi ích của hoa và cây cảnh
	Số câu
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	15%

	
	Số điểm
	0,5
	1,0
	
	
	
	
	0,5
	1,0
	

	Bài 2: Một số loại hoa phổ biến
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	5%

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	
	

	Bài 3: Một số loại cây cảnh phổ biến
	Số câu
	1
	
	1
	1
	
	
	2
	1
	25%

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	1,5
	
	
	1,0
	1,5
	

	Bài 5: Gieo và trồng cây con trong chậu
	Số câu
	2
	
	1
	
	1
	
	4
	
	20%

	
	Số điểm
	1,0
	
	0,5
	
	0,5
	
	2,0
	
	

	Bài 6: Trồng và chăm sóc hoa trong chậu
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	5%

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	0,5
	
	

	Bài 7: Trồng và chăm sóc cây cảnh trong chậu
	Số câu
	3
	
	
	
	
	1
	3
	1
	30%

	
	Số điểm
	1,5
	
	
	
	
	1,5
	1,5
	1,5
	

	Tổng
	Số câu
	8
	1
	3
	1
	1
	1
	12
	3
	100%

	
	Số điểm
	4,0
	1,0
	1,5
	1,5
	0,5
	1,5
	6,0
	4,0
	

	Tỉ lệ
	40%
	10%
	15%
	15%
	5%
	15%
	60%
	40%
	







BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP 4
 (Thời gian làm bài 35 phút, không kể thời gian giao đề)
	CHỮ KÍ CỦA GIÁM KHẢO
	Nhận xét bài kiểm tra
………………………………
………………………………
…………………………....…
………………………………
	Số mã do chủ tịch HĐ chấm


……………


	1. ....................................
	2. .................................
	
	

	ĐIỂM KIỂM TRA
	
	

	Bằng số: …….......
	Bằng chữ: .......................
	
	



A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (6 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. 
Câu 1 (M1): Hoa mai là một loại hoa đặc trưng cho ngày Tết ở miền nào của nước ta?
	A. Miền Bắc.	
	B. Miền Nam.

	C. Miền Trung.	
	D. Cả A, B, C đều sai.


Câu 2 (M1): Cây quất có thể uốn cành tạo dáng đẹp là vì:
	A. Cây quất là cây thân gỗ.
	B. Cây quất có nhiều quả.

	C. Cây quất có nhiều cành.
	D. Cây quất có thân gỗ nhỏ, cành mềm.


Câu 3 (M1): Cây kim phát tài còn có tên gọi khác là gì? 
	A. Cây kim tiền.
	B. Cây kim đồng hồ.

	C. Cây kim nhọn.
	D. Cây kim giao.


Câu 4 (M3): Nếu ta gieo hạt quá sâu thì:
	A. Làm hạt lớn nhanh.
	B. Làm hạt dễ nẩy mầm.

	C. Làm hạt khó nẩy mầm.
	C. Làm hạt chậm phát triển.


Câu 5 (M2): Vì sao khi trồng cây, chúng ta không nên nén chặt giá thể?
	A. Sẽ làm cho cây sống lâu.
	B. Sẽ làm cho cây khó phát triển.

	C. Sẽ làm cho cây dễ phát triển.
	D. Sẽ làm cho cây phát triển nhanh.


Câu 6 (M1): Khi tưới nước cho cây lưỡi hổ ta chỉ cần tưới 1 tuần 1 lần, vì sao?
	A. Tưới ít cho đỡ tốn nước.
	B. Đỡ mất công ngày nào cũng tưới.

	C. Tưới nước rất mệt và vất vả.
	D. Cây chịu hạn và không ưa nhiều nước.


Câu 7 (M1): Để hoa và cây cảnh mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống, em cần phải làm gì?
	A. Tưới nước đủ ẩm cho cây.
	B. Bắt sâu, bón phân, xới đất cho tơi xốp.

	C. Tỉa cành, ngắt bỏ lá già.   
	D. Cả A, B, C đều đúng.


[bookmark: _Hlk151582004]Câu 8 (M1): Đối với cây lưỡi hổ, cách bao nhiêu ngày thì bón phân một lần?
	A. 30 ngày.
	B. 20 ngày.
	C. 25 ngày.
	D. 10 ngày.


Câu 9 (M2): Đâu là đặc điểm của cây lưỡi hổ?
A. Thân ngắn, phình to ở gốc cây, lá hình bầu dục.
B. Thân gỗ nhỏ, thẳng. Lá dài màu xanh sẫm.
C. Lá dài và cứng, đầu nhọn, mép lá có màu vàng.
D. Lá cây thân gỗ nhỏ, phân nhiều cành mềm.
Câu 10 (M1): Để trồng cây con trong chậu, em cần thực hiện qua mấy bước?
	A. 3 bước.
	B. 4 bước.
	C. 5 bước.
	D. 6 bước.



Câu 11 (M2): Em nên bón phân cho cây hoa cúc chuồn như thế nào?
	A. Rắc đều xung quanh gốc cây.
	B. Rắc vào hoa.

	C. Rắc trên thân cây.
	D. Rắc sát gốc cây.


Câu 12 (M1): Đĩa lót chậu trồng cây có tác dụng gì?
A. Không cho nước thoát ra ngoài.
B. Hứng nước thoát ra dưới đáy chậu khi tưới nước nhiều, tránh làm bẩn khi đặt chậu. 
C. Hứng nước thoát ra dưới đáy chậu khi tưới nước nhiều.
D. Cả A, B và C đều sai.
B. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1 (M2 - 1,5 điểm): Em hãy mô tả các thao tác trồng cây lưỡi hổ trong chậu?
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
Câu 2 (M1 - 1 điểm): Hãy nêu lợi ích của hoa và cây cảnh? Kể tên một vài cây hoa hoặc cây cảnh được trồng trong khuôn viên trường em?
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
Câu 3 (M3 - 1,5 điểm): Hãy mô tả đặc điểm của cây thiết mộc lan?
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
     
  UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI

 HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 
MÔN CÔNG NGHỆ CUỐI HỌC KÌ I LỚP 4 
 Năm học 2024 - 2025

A. Phần trắc nghiệm (6 điểm)  
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	C
	B
	D
	A
	B
	D
	D
	A
	C
	B
	A
	B


B. Phần tự luận (4 điểm)
Câu 1 (M2 - 1,5 điểm): Em hãy mô tả các thao tác trồng cây lưỡi hổ trong chậu?
- Bước 1: Dùng xẻng nhỏ xúc sỏi dăm đổ xuống đáy chậu.
- Bước 2: Dùng xẻng nhỏ xúc giá thể đổ vào chậu một lượng vừa đủ.
- Bước 3: Đặt cây lưỡi hổ đứng thẳng giữa chậu.
- Bước 4: Dùng xẻng nhỏ xúc giá thể đổ vào ngang miệng chậu.
- Bước 5: Dùng hai tay ấn nhẹ giá thể xung quanh gốc cây cho chắc chắn.
- Bước 6: Rải sỏi dăm xung quanh gốc cây sao cho che kín giá thể.
- Bước 7: Tưới nước đủ ẩm xung quanh gốc cây.
Câu 2 (M1 - 1 điểm): Hãy nêu lợi ích của hoa và cây cảnh?
Làm sạch không khí, trang trí cảnh quan, làm hương liệu, làm thực phẩm, làm quà tăng,…
Câu 3 (M3 - 1,5 điểm): Hãy mô tả đặc điểm của cây thiết mộc lan?
[bookmark: _GoBack]- Cây thiết mộc lan thuộc loại cây gỗ thân gỗ nhỏ, thẳng. Điều đặc biệt là vị trí cây bị cắt sẽ mọc chồi xung quanh. Lá cây có màu sẫm bóng, phiến lá có sọc màu vàng ở giữa lá, lá mọc tỏa ra bốn phía xanh tốt. Lá của cây có thể dài hơn nếu được trồng trong đất. Hoa của thiết mộc lan mọc thành từng chùm nhỏ. Vào đêm, loài hoa này tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ, dễ chịu. Cây thiết mộc lan có ý nghĩa mang đến may mắn, tài lộc, hạnh phúc, sức khỏe, …


